
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU
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A B 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=1-2 8

Sở Giao thông vận tải

I Năm 2019 108.076.093 107.828.323 107.828.323 0 0 0 247.770
1 Văn phòng Sở 107.986.093 107.738.323 107.738.323 0 0 0 247.770
a Kinh phí thường xuyên 11.353.216 11.109.698 11.109.698 0 0 0 243.518

Nguồn NSNN 11.033.242 10.789.724 10.789.724 243.518
Nguồn cải cách tiền lương 319.974 319.974 319.974 0

b Kinh phí không thường xuyên 96.632.877 96.628.625 96.628.625 0 0 0 4.252
Kinh phí duy trì trang Web 30.000 30.000 30.000 0
Kinh phí duy trì ISO 15.000 12.120 12.120 2.880 Hủy dự toán
KP xây dựng nông thôn mới 20.000 18.718 18.718 1.282 Hủy dự toán
Kinh phí hỗ trợ tiền Tết Nguyên 
đán năm 2019 1.000 1.000 1.000 0
Kinh phí ứng dụng công nghệ 
thông tin 0 0 0
KP trích thu hồi qua thanh tra 201.948 201.948 201.948 0
Kinh phí trang phục thanh tra 205.218 205.128 205.128 90 Hủy dự toán
KP mua sắm, sửa chữa tài sản 140.500 140.500 140.500 0
Kp tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch 
Mũi Cà Mau 26.611 26.611 26.611 0
Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 2.880.000 2.880.000 2.880.000 0

TT Đơn vị

Kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế (năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021)

ĐVT: 1.000 đồng

Phụ biểu số 04
BẢNG TỔNG HỢP

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số
Kinh phí 
được giao

Kết quả thực hiện các khoản chi
Trong đó:

Chênh lệch 
thu chi
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KP đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông 875.600 875.600 875.600 0
Kinh phí duy tu, sửa chữa 63.000.000 63.000.000 63.000.000 0
KP quản lý, bảo trì đường bộ 29.237.000 29.237.000 29.237.000 0
KP Trạm kiểm tra tải trọng xe 0 0 0

2
Trung tâm Đăng kiểm phương 
tiện thủy nội địa 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0

a Kinh phí thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0
b Kinh phí không thường xuyên 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0

Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 90.000 90.000 90.000
II Năm 2020 104.927.190 104.280.173 104.280.173 0 0 0 647.017
1 Văn phòng Sở 104.827.190 104.180.173 104.180.173 0 0 0 647.017
a Kinh phí thường xuyên 11.679.705 11.453.149 11.453.149 0 0 0 226.556

Nguồn NSNN 11.455.518 11.228.962 11.228.962 226.556
Nguồn cải cách tiền lương 224.187 224.187 224.187 0

b Kinh phí không thường xuyên 93.147.485 92.727.024 92.727.024 0 0 0 420.461
Kinh phí duy trì trang Web 40.000 40.000 40.000 0
Kinh phí duy trì ISO 15.000 15.000 15.000 0
KP xây dựng nông thôn mới 20.000 19.957 19.957 43 Hủy dự toán
Kinh phí hỗ trợ tiền Tết Nguyên 
đán năm 2020 1.000 1.000 1.000 0
Kinh phí ứng dụng công nghệ 
thông tin 120.000 120.000 120.000 0
KP trích thu hồi qua thanh tra 35.035 35.035 35.035 0
Kinh phí trang phục thanh tra 0 0 0
KP mua sắm, sửa chữa tài sản 829.450 828.368 828.368 1.082 Hủy dự toán
Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 2.300.000 2.161.824 2.161.824 138.176 Hủy dự toán
KP đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông 1.002.000 722.349 722.349 279.651 Hủy dự toán
Kinh phí duy tu, sửa chữa 63.000.000 62.998.491 62.998.491 1.509 Hủy dự toán
KP quản lý, bảo trì đường bộ 25.785.000 25.785.000 25.785.000 0
KP Trạm kiểm tra tải trọng xe 0 0 0

2
Trung tâm Đăng kiểm phương 
tiện thủy nội địa 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0
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a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0

Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 100.000 100.000 100.000 0
III 6 tháng đầu năm 2021 93.947.300 45.481.028 45.481.028 0 0 0 48.466.272
1 Văn phòng Sở 93.867.300 45.422.658 45.422.658 0 0 0 48.444.642
a Kinh phí thường xuyên 11.291.556 5.913.235 5.913.235 0 0 0 5.378.321

Nguồn NSNN 11.291.556 5.913.235 5.913.235 5.378.321
Nguồn cải cách tiền lương 0 0

b Kinh phí không thường xuyên 82.575.744 39.509.423 39.509.423 0 0 0 43.066.321
Kinh phí duy trì trang Web 40.000 0 0 40.000
Kinh phí duy trì ISO 15.000 0 0 15.000
KP xây dựng nông thôn mới 20.000 1.040 1.040 18.960
KP trích thu hồi qua thanh tra 40.000 0 0 40.000
Kinh phí trang phục thanh tra 250.000 4.100 4.100 245.900
KP mua sắm, sửa chữa tài sản 282.000 181.126 181.126 100.874
Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 2.220.000 1.436.016 1.436.016 783.984
KP đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông 735.000 190.677 190.677 544.323
Kinh phí duy tu, sửa chữa 64.000.000 31.375.022 31.375.022 32.624.978
KP quản lý, bảo trì đường bộ 13.835.000 6.165.266 6.165.266 7.669.734
KP Trạm kiểm tra tải trọng xe 350.000 43.550 43.550 306.450
KP chuẩn bị đầu tư nạo vét cửa 
biển Cái Đôi Vàm 750.000 78.100 78.100 671.900
KP phục vụ bầu cử 38.744 34.526 34.526 4.218

2
Trung tâm Đăng kiểm phương 
tiện thủy nội địa 80.000 58.370 58.370 0 0 0 21.630

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên 80.000 58.370 58.370 0 0 0 21.630

Kinh phí hỗ trợ thu lệ phí 80.000 58.370 58.370 21.630

Cà Mau, ngày    tháng 9 năm 2021
GIÁM ĐỐC
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